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Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu:
Câu 1. Chữ số 4 trong số 78,246 thuộc hàng nào?

	A.  Hàng chục         ;          
	B.  Hàng phần mười              ;
	      C.  Hàng phần trăm


Câu 2. Số 0,45 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

	A. 0,45%              ;
	      B. 45%                      ;
	     C. 4,5%



Câu 3. Giá trị của x là trong biểu thức:  6,3 x x = 75,6
	A. 12            ;
	B. 476,28                      ;
	C. 81,9


Câu 4. Viết vào chỗ chấm kết quả phép tính: 

         5giờ 9 phút + 4giờ 58 phút =………………………………………….….......………       
Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

         a) 4 tấn 325 kg = 4,325kg
                     b)  8m3 17dm3 = 8,017m3

Câu 6. Nối công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật và hình lập phương với khối hình phù hợp: 

	a) Sxung quanh = a × a × 4
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Hình 1

	b) S xung quanh = (a + b ) × 2 × c
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Hình 2


Câu 7. Cạnh của hình lập phương A gấp 2 lần cạnh của hình lập phương B. Thể tích của hình lập phương A gấp bao nhiêu lần thể tích của hình lập phương B?

	A. 4 lần                  ;       
	B. 6 lần               ;
	C. 8 lần                            


Câu 8. Đặt tính rồi tính:
a) 702,84 + 85,69     ;        b) 157,3 – 13,57      ;       c) 32,54 x 2,5     ;      d) 34,72 : 1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. Một ô tô và một xe máy cùng đi một quãng đường dài 135km, thời gian ô tô đi hết quãng đường là 2,25 giờ, vận tốc của xe máy bằng [image: image4.png]


 vận tốc ô tô. Tính vận tốc xe máy.

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Tính nhanh:  
a) 2,57 x 12 - 2,57 : 0,5                              ;         b)    eq \f(13,50)  + 9% +  eq \f(41,100) + 0,24            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                 -------------------------HẾT----------------------
Giáo viên coi  .........................................................................................................................
Giáo viên chấm................................................................................................. .....................
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

	BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN

CUỐI NĂM HỌC - LỚP 5

NĂM HỌC: 2021 - 2022




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	C
	B
	A
	10 giờ 7 phút
	a) S

b) Đ
	a) hình 2

b) hình 1
	C

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1,0đ
	1,0đ
	1,0đ


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 8: (2,0 điểm) Tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm


  a) 702,84   ;            b) 157,3              ;      c) 32,54       ;     d)  34,72  1,4

   +  85,69                    – 13,57                      x   2,5                  067     24,8
     788,53                     143,73                      1 6270                    112  

                                                                  +  6 508                        00
                                                                      81,350

Câu 9: (2,0 điểm)       

Vận tốc của ô tô là:          (0,25 điểm)
                135 : 2,25 = 60 (km/h)  (0,5 điểm)
Vận tốc của xe máy là:           (0,25 điểm)
               60 x 2 : 3 = 40 (km/h)                (0,5 điểm)
                            Đáp số: 40km/h  (0,5 điểm)
Câu 10: (1,0 điểm) 

	a. 2,57 x 12 - 2,57 : 0,5   

= 2,57 x 12 – 2,57 x 2        0,2 điểm  
= 2,57 x (12 – 2)                0,2 điểm  
= 2,57 x 10                         0,1 điểm  
  = 25,7                                                     
	 eq \f(13,50)  + 9% +  eq \f(41,100) + 0,24 
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         0,2 điểm  
= ([image: image14.png]26
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)   0,2 điểm  
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 = 1          0,1 điểm  



Lưu ý: HS tính theo cách khác phù hợp vẫn cho điểm tối đa. Làm đúng đến đâu cho điểm đến đó.      
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	 §Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi k× II

N¨m häc: 2021- 2022
M«n TiÕng ViÖt – líp 5
            PhÇn kiÓm tra viÕt (thêi gian 45 phót)



1. Chính tả (2 điểm): Nghe – viết (15 phút)
Bài viết: Con gái

Mẹ sắp sinh em bé. Cả nhà mong, Mơ háo hức. Thế rồi mẹ sinh một em gái. Dì Hạnh bảo: “Lại một vịt trời nữa.” Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.

Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Mơ thì kém gì con trai nhỉ ? Ở lớp, em luôn là học sinh giỏi. Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ.

2. Tập làm văn (8 điểm ) thời gian 30 phút 


Chọn làm một trong hai đề sau :

            Đề 1 : Hãy viết bài văn tả một người mà em yêu quý.

 
  Đề 2 : Quê hương em có nhiều cảnh đẹp, em hãy tả lại một cảnh đẹp của quê mình mà em ấn tượng nhất.

.
                                              ------------------ HẾT --------------------
   ĐỀ CHÍNH THỨC





   ĐỀ CHÍNH THỨC








